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I.TRẮC NGHỆM( 5 điểm)
Câu 1. Theo thuyết electron, nội dung nào sau đây không đúng?
A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
B. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành hạt mang điện dương gọi là ion dương.
C. Nguyên tử trung hòa không thể nhận thêm electron hoặc mất electron.
D. Một vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích nguyên tố dương.
Câu 2. Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn có điện trở R khi cho dòng điện I chạy qua trong thời gian t là




			
Câu 3. Để tích điện cho tụ điện thì ta phải 
A. đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.	B. đặt tụ gần nguồn điện.
C. đặt gần các tụ đã tích điện.	D. cọ xát các bản tụ với nhau.
Câu 4. Công của nguồn điện được xác định bằng
A. lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây.
B. công của lực lạ thực hiện khi nguồn điện hoạt động.
C. công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong một giây.
D. công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương.
Câu 5. Trong nguồn điện hóa học có sự chuyển hóa từ
A. quang năng thành điện năng. 	B. cơ năng thành điện năng.
C. hóa năng thành điện năng.	D. nội năng thành điện năng.
Câu 6. Công của dòng điện có đơn vị là
A. kW.h.	B. kV.A.	C. W.	D. J/s.
Câu 7. Công thức nào để xác định cường độ điện trường do một điện tích điểm Q gây ra tại điểm M cách nó một khoảng r ?




.	.		.
Câu 8. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là 
A. dòng ion âm chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.
B. dòng electron chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.
C. dòng ion dương chuyển động có hướng cùng chiều điện trường.
D. dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 9. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí, hình thành do
A. quá trình nung nóng anốt bằng tác nhân ion hóa.
B. catốt bị nung nóng phát ra electron.
C. chất khí bị tác dụng của tác nhân ion hóa.
D. phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hóa.
Câu 10.Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế 
U = 2000 V là A = 1 J. Độ lớn điện tích đó là
A. 2.10-4μC.	B. 5.10-4μC.	C. 2.10-4C.	D. 5.10-4C.

Câu 11.Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 V/K được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320 C. Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt khi đó là
A. E = 13,00mV.B. E = 15,08mV.C. E = 16,38mV. D. E = 13,78mV.
Câu 12. Công của lực điện không phụ thuộc vào 
A. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.		B. hình dạng đường đi của điện tích.
C. vị trí điểm đầu và điểm cuối. 	D. cường độ của điện trường.
Câu 13.Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 2 Ω, mạch ngoài có điện trở R. Để công  suất tiêu thụ mạch ngoài bằng 4 W thì điện trở R có giá trị là
A. 3Ω.	B. 1Ω.	C. 6Ω.	D. 2Ω.
Câu 14. Cho A là khối lượng mol nguyên tử của chất, t tính bằng giây, n là hóa trị của nguyên tố tạo ra ion. Công thức tính đương lượng điện hóa của nguyên tố đó là




			
Câu 15. Khi nói về dòng điện không đổi, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Dòng điện không đổi có tác dụng nhiệt nhưng không có tác dụng từ.
B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.
C. Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.
D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

 II TỰ LUẬN( 5 điểm)
Bài 1. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích q1 = q2 = 2.10-6C lần lượt đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm trong chân không. 
a. Tính lực tương tác giữa hai điện tích. 
            b. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M cách A 15cm và cách B 5cm.
Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1 = 6Ω,  R2 = 2Ω,  R3 = 1,5Ω, mỗi nguồn có suất điện động  E = 9V, điện trở trong r = 0,5Ω. Bỏ qua điện trở dây nối. 
a. Tính điện trở mạch ngoài.
b. Tính cường độ dòng điện mạch chính.
c. Thay điện trở R2 bằng bình điện phân chứa dung dịch ZnSO4 có cực dương làm bằng kẽm và điện trở là 3Ω. Tính khối lượng kẽm được giải phóng ở điện cực trong thời gian 965 giây. Cho nguyên tử khối của kẽm là 65 và hóa trị là 2.
R3
R1
R2
E,r
E,r
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HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I 
VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2017-2018

	Câu/điểm
	Nội  dung
	Điểm chi tiết

	
Câu 1a/ 1điểm
	a. Tính lực tương tác giữa hai điện tích. 

+  F = 
+  F = 3,6 N
	

0,5
0,5

	
Câu 1b/ 1điểm
	Tính cường độ điện trường tại M cách A  15cm và cách B 5cm.


       E1 = k = ..............= 8.105(V/m)


          E2 = k = ..............= 72.105(V/m)


Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường: 
                    E = E1 + E2 = 8.106(V/m)
	


0,25



0,25


0,25

0,25


	Câu 2
3điểm
a/1 điểm
	
a) R12 =
   RN = R12 + R3 =  3 Ω
	
0,5
0,5

	
b/1điểm

	Eb = E1+E2  = 18V
    rb =  r1+ r2  = 1Ω


   = 4,5(A)
	0,25
0,25


0,25

0,25


	
c/1điểm	
	
R1p =
RN = R1p + R3 =  3,5 Ω
I =  4 A
Up = 8 V
Ip = 8/3A


m = 
         = ...................=  0,87(g)

	



0,25
0,25
0,25


0,25
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